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TÓM TẮT
Vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ trên cá lóc giống (Channa striata) tại An Giang có dấu hiệu bệnh lý đặc 

trưng như có các đốm trắng nhỏ ở gan, thận và tỳ tạng. Trên môi trường TSA, vi khuẩn có khuẩn lạc nhỏ màu 
vàng nhạt, sau 24 - 36 giờ ủ ở nhiệt độ 28°C, gram âm, hình que ngắn, di động, catalase và oxidase dương 
tính. Dựa vào đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa và kết quả giải trình tự gen xác định được loài Aeromonas 
schubertii. Kết quả kháng sinh đồ của dịch chiết cỏ mực đối với vi khuẩn Aeromonas schubertii ở các nồng độ 
0,5%; 1,0% và 1,5% đều cho kết quả có đối kháng so với đối chứng. Đường kính trung bình (ĐKTB) vòng vô 
khuẩn lớn nhất ở nồng độ 1,5%; kế đến là 1,0% và nhỏ nhất là 0,5% lần lượt là 15,0 ± 0,00 mm; 14,0 ± 0,00 mm 
và 12,7 ± 0,58 mm. Ở nồng độ 1,5% tỉ lệ sống của cá lóc giống đạt 83,3% ± 3,33 và giá trị RPS đạt 54,5% ± 15,75. 

Từ khóa: Cá lóc (Channa striata), Aeromonas schubertii, cỏ mực (Eclipta alba), bệnh gan thận mủ, kháng 
sinh đồ
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây cỏ mực (Eclipta alba) là một trong những 
cây dược liệu được sử dụng rất lâu đời trong y 
học dân tộc. Cây cỏ mực chứa các thành phần 
như wedelolactone, eclalbasaponins, a-amyrin, 
ursolic axit, axit oleanolic, luteolin và apigenin, 
có tác dụng điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa, rối 
loạn hô hấp, rối loạn về da, rụng tóc và sốt (Jahan 
et al., 2014). Bên cạnh đó, cây cỏ mực (Eclipta 
alba) là thảo mộc có chứa các hợp chất hóa học 
như coumestans, alkaloids, thiopenes, flavonoid, 
polyacetylenes, triterpenes và glycoside, các 
thành phần hóa học này đều đặc tính chữa bệnh 
và được sử dụng như một loại thuốc chống độc, 
giảm đau, kháng khuẩn, chống xuất huyết, hạ 
đường huyết, chống oxy hóa, đặc tính điều hòa 
miễn dịch và nó cũng được coi là một chất làm trẻ 
hóa tốt (Chokotia et al., 2013).

Trong những năm gần đây, ngành nuôi trồng 
thủy sản đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự bùng 
phát của dịch bệnh, đặc biệt là bệnh do vi rút và vi 
khuẩn. Thuốc hóa học và thuốc kháng sinh có độc 
tính cao và có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc. 
Do đó, việc sử dụng thuốc kháng sinh hiện đã bị 
hạn chế hoặc bị cấm ở một số quốc gia. Ngược 

lại, các hợp chất thảo dược bổ sung vào thức ăn 
nuôi trồng thủy sản có thể ngăn ngừa và kiểm 
soát dịch bệnh của động vật thủy sản một cách 
an toàn, độc tính thấp và tác động môi trường tối 
thiểu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc thảo dược 
có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chức 
năng miễn dịch của động vật thủy sản và thúc 
đẩy hiệu quả các hoạt động kháng virus, kháng 
khuẩn, ức chế ký sinh trùng của hệ thống miễn 
dịch. Hiện nay, nhiều nghiên cứu đang tập trung 
vào vai trò miễn dịch học của các chiết xuất từ 
các loại thảo mộc riêng lẻ, cho phép độ chính xác 
và giảm chi phí nuôi trồng. Kết quả nghiên cứu 
đã xem xét ứng dụng của thuốc thảo dược trong 
phòng và trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đặc 
biệt thân thiện với môi trường (Zhu, 2020). Đồng 
thời theo nhận định của Blumenthal et al. (2000); 
Logambal et al. (2000) cho rằng việc sử dụng các 
sản phẩm chiết xuất từ thực vật có thể làm giảm 
chi phí điều trị và thân thiện với môi trường với 
xu hướng phân hủy sinh học, sự đa dạng cao của 
các hợp chất chiết xuất từ thực vật đã làm ký sinh 
trùng ít có khả năng kháng thuốc. 

Ngày nay, một phần lớn dân số thế giới, đặc 
biệt là ở các nước đang phát triển ứng dụng y học 
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cổ truyền để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. 
Các cây thuốc (thảo dược) không chỉ có thể được 
sử dụng để điều trị bệnh mà còn là chất kích thích 
tăng trưởng, chất thúc đẩy sức đề kháng với căng 
thẳng và là chất kháng viêm. Các thảo dược chứa 
tannin, alkaloid và flavonoid có có tác dụng kháng 
khuẩn, đồng thời, cũng có tác dụng như chất kích 
thích miễn dịch, tạo ra các cơ chế bảo vệ không 
đặc hiệu của cá và nâng cao phản ứng miễn dịch 
(Pandey et al., 2012; Olusola et al., 2013).

Một số loại thuốc thảo dược có tác dụng 
kháng khuẩn đối với tác nhân gây bệnh vi 
khuẩn, chẳng hạn như cây Hoàng kỳ (Astragalus 
membranaceus) (Xu et al., 2007), Hoàng cầm 
(Scutellaria baicalensis) (Zhao et al., 2016), Xuyên 
tâm liên (Andrographis paniculata) (Banerjee et 
al., 2017), củ Tỏi (Allium sativum) (Harris et al., 
2001), Đỗ trọng (Eucommia ulmoides) (Peng et al., 
2014), củ Gừng (Zingiber officinale) (Sukumaran 
et al., 2016) và lá bạc hà (Mentha piperita) (Silva 
et al., 2019), cỏ mực và lá ổi (Lê Minh Khôi và ctv., 
2018) và nghiên cứu của cỏ mực, Rau má và cây 
Diệp hạ châu (Munireddy et al., 2012). Trong đó, 
cỏ mực cũng là thảo dược đã được rất nhiều nhà 
nghiên cứu quan tâm. Theo kết quả nghiên cứu 
của Christybapita et al. (2007) cho thấy dịch chiết 
từ lá cây cỏ mực khi cho cá rô phi (Oreochromis 
mossambicus) ăn có tác dụng kích thích miễn 
dịch không đặc hiệu chỉ sau 1 tuần cho ăn với liều 
1% và làm tăng tỷ lệ sống lên 75% chỉ sau 2 tuần 
cho ăn. Qua đó, cho thấy rằng dịch chiết xuất từ 
lá của cây cỏ mực có tác dụng tăng cường các 
phản ứng miễn dịch không đặc hiệu và khả năng 
kháng bệnh xuất huyết do vi khuẩn A. hydrophila 
gây ra trên cá rô phi. Đồng thời, kết quả kháng 
khuẩn của dịch chiết cỏ mực đối với vi khuẩn 
Aeromonas schubertii trên cá Lóc ở các nồng độ 
250 mg/mL, 125 mg/mL, 62,5 mg/mL đều được 
ghi nhận là có khả năng kháng khuẩn với đường 
kính vòng vô trùng lần lượt là 20,83 ± 0,76 mm, 
16,00 ± 0,00 mm, 14,00 ± 1,00 mm (Lê Minh Khôi 
và cs., 2018). Bên cạnh đó, dịch chiết cỏ mực cũng 
kháng được vi khuẩn Salmonella typhi, Escherchia 
coli và Bacillus subtilis (Munireddy et al., 2012).

Ngoài ra, cũng có nghiên cứu so sánh về hoạt 
tính kháng khuẩn của các phần than, lá và rễ của 

cỏ mực. Theo kết quả xác định hoạt tính kháng 
khuẩn của các loại cao chiết từ rễ, thân và lá cây 
cỏ mực với methanol cho thấy rằng cao chiết từ 
thân và lá ở nồng độ 32 µg/mL cho kết quả vòng 
kháng khuẩn đạt từ 25,5 - 26,0 mm, lớn hơn so với 
cao chiết từ rễ chỉ có 14,3 mm (Đái Xuân Trang 
và Võ Thị Tú Anh, 2016). Từ những kết quả nêu 
trên cho thấy rằng dịch chiết cỏ mực rất có tiềm 
năng ứng dụng trong phòng và trị bệnh cho động 
vật thủy sản.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Cây cỏ mực được thu hái ở một số địa phương 
trên địa bàn tỉnh An Giang. Sử dụng thân và lá 
của cây cỏ mực để phơi khô, nghiền mịn và chiết 
xuất. 

- Vi khuẩn gây bệnh gan, thận mủ được phân 
lập từ gan, thận cá lóc giống có biểu hiện gan thận 
và tỳ tạng có đốm trắng. Vi khuẩn được giải mã 
trình tự gen bằng phương pháp tra cứu trên ngân 
hàng gen NCBI.

- Đĩa giấy kháng sinh thương mại Doxycyline 
(30 µg) và Flophenicol (30 µg): Công ty TNHH 
dịch vụ và thương mại Nam Khoa, Quận 9,  
TP-HCM.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp chiết cỏ mực

Cây cỏ mực được rửa sạch, sấy khô ở 60oC 
và nghiền thành bột. Bột thảo dược ngâm với 
methanol có tỉ lệ 1 : 10 trong 3 ngày. Sau đó dịch 
chiết được lọc qua giấy lọc Whatman No. 1 và 
cô quay chân không ở 48oC để loại bỏ dung môi. 
Hiệu suất chiết xuất: được xác định là % hiệu suất 
chiết xuất thảo dược và được xác định bằng công 
thức (Turker et al., 2009):

Hiệu suất (%) = [khối lượng chất chiết xuất 
(g)/khối lượng mẫu bột khô (g)] × 100.
2.2.2. Phương pháp phân lập và định danh vi 
khuẩn gây bệnh gan thận mủ trên cá lóc

Mẫu cá lóc giống bệnh được thu ở 5 ao, thu 
ngẫu nhiên 10 con/ao, lựa chọn những cá lóc 
giống có biểu hiện như cá bơi lờ đờ, bơi xoay tròn, 
khi giải phẫu thấy gan, thận có đốm trắng li ti, cá 
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bệnh nặng có thể kèm theo xuất huyết. Vi khuẩn 
được phân lập trên môi trường Trypton Soy Agar 
(TSA) và lựa chọn những khuẩn lạc phân lập được 
từ những những cá lóc giống có biểu hiện gan, 
thận mủ để định danh bằng phương pháp giải mã 
trình tự gen. Mẫu khuẩn lạc được định danh tại 
Viện công nghệ DNA và phân tích di truyền, tại 
Thành phố Cần Thơ.
2.2.3. Phương pháp kháng sinh đồ của vi khuẩn 
của dịch chiết cỏ mực đối với vi khuẩn gây bệnh 
gan thận mủ trên cá lóc 

Lập kháng sinh đồ của vi khuẩn đã được định 
danh với dịch chiết của cây cỏ mực và sử dụng 
đĩa giấy kháng sinh thương mại Flophenicol và 
Docyxyline làm đối chứng. Vi khuẩn gây bệnh 
gan, thận mủ trên cá lóc sau khi đã được định 
danh tiến hành nuôi tăng sinh vi khuẩn bằng môi 
trường Nutrient Broth (NB). Sau đó xác định mật 
độ vi khuẩn đạt 108 CFU/mL bằng máy so màu 
quang phổ. Dùng pipet tiệt trùng hút 100 µL 
dung dịch vi khuẩn cho vào đĩa môi trường TSA 
và dùng que trãi thủy tinh trãi đều trên mặt thạch 
môi trường cho đến khi vừa khô. Sau đó, dùng dao 
tiệt trùng cắt lỗ thạch có đường khoảng 6 mm. 
Dùng pel tiệt trùng đặt các đĩa giấy thuốc kháng 
sinh thương mại Flophenicol và Docyxyline vào 
đĩa môi trường vừa được trãi vi khuẩn. Dùng 
micropipet hút 200 µL dịch chiết cỏ mực với các 
nồng độ 0,5% (0,5 g/100 mL methanol); 1,0% 
(1,0 g/100 mL methanol); và 1,5% (1,5 g/100 mL 
methanol) cho vào các giếng. Mỗi nồng độ được 
lặp lại 3 lần. Tất cả các đĩa được ủ ở nhiệt độ 28 
- 30oC trong 24 - 48 giờ (Munireddy et al., 2012)

Đọc kết quả: Đo các đường kính vòng vô trùng 
(X) (nếu có). Xác định đường kính vô trùng của 
kháng sinh thương mại và dịch chiết cây cỏ mực. Kết 
quả Kháng: đường kính vòng vô trùng ≤ 9,0 mm; 
Trung bình: ≥ 10,0 - 13,0 mm; Nhạy: ≥ 14,0 mm 
(Lorian, 1995).

2.2.4. Thí nghiệm bổ sung dịch chiết cỏ mực 1,5% 
trong phòng bệnh gan thận mủ trên cá lóc giống

- Thí nghiệm được bố trí 3 nghiệm thức với 
3 lần lặp lại. Cá lóc giống được bố trí mật độ là 
10 con/bể 110 L, với mực nước 2/3 thể tích bể. 
Nghiệm thức thí nghiệm (NT1): cá lóc giống 
cho ăn thức ăn có trộn dịch chiết cỏ mực và có 

tiêm cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Nghiệm thức 
đối chứng âm (NT2): Cá lóc khỏe không tiêm vi 
khuẩn gây bệnh gan, thận mủ và không cho cá ăn 
thức ăn có trộn dịch chiết cây cỏ mực. Nghiệm 
thức đối chứng dương (NT3): Cá lóc khỏe được 
tiêm vi khuẩn gây bệnh gan, thận mủ với liều 
LD50 1,8 × 106 CFU/mL và không cho ăn dịch 
chiết cỏ mực. 

- Cá thí nghiệm (NT1) được cho ăn thức ăn có 
trộn dịch chiết cây cỏ mực 1,5% liên tục trong 14 
ngày. Sau đó, tiêm cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh 
gan, thận mủ, sau 24 giờ quan sát các hoạt động 
của cá, dấu hiệu bệnh lý bên trong và bên ngoài 
của cá, khảo sát tỷ lệ sống và xác định hiệu quả sử 
dụng dịch chiết cỏ mực qua giá trị RPS (%).

- Chăm sóc: Cá được cho ăn thức ăn dành 
riêng cho cá lóc giống của Công ty Thức ăn Thủy 
sản Hoàng Long với độ đạm 44%, cho cá ăn  
2 lần/ngày vào buổi sáng (6 - 7 giờ) và buổi chiều 
(16 - 17 giờ). Cho cá ăn theo nhu cầu và tránh 
cho ăn quá dư thừa. Các chỉ tiêu môi trường như 
nhiệt độ, oxy hòa tan và pH được theo dõi ổn 
định và phù hợp sự phát triển của cá lóc giống 
trong suốt thời gian thí nghiệm. Trong thời cảm 
nhiễm vi khuẩn thì không thay nước trong vòng 
48 giờ.

- Khảo sát tỷ lệ sống (TLS): TLS (%) = số cá sau 
thí nghiệm/số cá bố trí ban đầu × 100.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng dịch chiết cỏ 
mực: Hiệu quả điều trị bệnh trong phòng thí 
nghiệm được đánh giá bằng tỉ lệ sinh tồn tương 
đối (relative survival rate – RPS). Giá trị RPS (%) 
theo công thức của Ellis (1998).

RPS (%) = [1 – (% cá chết ở nghiệm thức sử 
dụng /% cá chết ở nghiệm thức đối chứng dương)] 
× 100.
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7 năm 
2021 đến tháng 6 năm 2022 tại Trường Đại học 
An Giang.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả chiết xuất cỏ mực

Hiệu suất dịch chiết trung bình thu được 
là 7,93%. Hiệu suất này thấp hơn một số thảo 
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dược khác như mật gấu, thầu dầu và chùm ngây 
nhưng tương đương với lược vàng và cao hơn 
lưỡi rắn. Cụ thể, theo kết quả ghi nhận hiệu suất 
chiết xuất của một số thảo dược được chiết suất 
bằng methanol cho thấy rằng hiệu suất thu được 
cao nhất là mật gấu (24,8%), kế đến là thầu dầu 
(23,5%), chùm ngây (15,3%), lược vàng (10,8%) 
và cuối cùng là lưỡi rắn (8,2%). Như vậy, những 
loại thảo dược khác nhau cho kết quả khối lượng 
cao chiết thảo dược và hiệu suất chiết xuất khác 
nhau (Hồng Mộng Huyền và cs., 2018). Ngoài ra, 
dung môi khác nhau cũng dẫn đến sự khác biệt về 
hiệu suất và hoạt chất thu được. Tuy nhiên, dung 
môi methanol và ethanol sẽ giúp ổn định tính 
kháng khuẩn và cũng cho hiệu suất cao hơn nước 
(Turker et al., 2009), hay hexane, ethyl axetat 
(Rosell and Srivastava, 1987; Febles et al., 1995). 
Bởi vì, dung môi methanol là dung môi phân cực 
cao, có khả năng hòa tan được những hợp chất 
tự nhiên có trong thảo dược (El-Mahmood and 
Doughari, 2008).

3.2. Kết quả phân lập và định vi khuẩn gây bệnh 
gan thận mủ trên cá lóc

Mẫu cá lóc bệnh được thu có biểu hiện bệnh 
lý bên ngoài như cá lờ đờ, tấp mé ao, màu sắc 
nhợt nhạt, mất vảy (Hình 1). Dấu hiệu bệnh lý 
bên trong nội quan có nhiều đốm trắng li ti trên 
gan, thận và tỳ tạng (Hình 2). Kết quả phân lập 6 
chủng vi khuẩn/6 mẫu cá bệnh có biểu hiện gan, 
thận mủ, trên môi trường TSA cho thấy rằng vi 
khuẩn phát triển sau 24 giờ ở 28oC, khuẩn lạc có 
hình tròn, lồi, rìa đều, màu kem, có đường kính 
từ 1 - 1,5 mm. Tất cả các chủng vi khuẩn đều là 
vi khuẩn gram âm, hình que ngắn, di động, phản 
ứng dương tính với oxidase và catalase. Sau khi 
kiểm tra các chỉ tiêu về hình dạng, đặc điểm 
khuẩn lạc và một số chỉ tiêu sinh lý, định danh 
giải mã trình tự gen. Kết quả giải mã 6 trình tự gen 
16S và BLAST đối chiếu trên NCBI, trình tự mẫu 
gen tương đồng 100% với Aeromonas schubertii 
CUVETAS CO3 (Hình 3).

Hình 1. Dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của cá Lóc bị gan thận mủ

Hình 2. Dấu hiệu bệnh lý bên trong nội tạng: gan và thận có đốm trắng (mũi tên màu vàng)
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3.3. Kết quả kháng sinh đồ của dịch chiết cỏ mực 
đối với vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ trên cá lóc

Kết quả cho thấy rằng tất cả các nồng độ 
sử dụng đều có khả năng đối kháng vi khuẩn  
A. schubertii so với mẫu đối chứng. Trong đó, 
đường kính trung bình (ĐKTB) vòng vô khuẩn 
của dịch chiết cỏ mực nồng độ 1,5% là lớn nhất, 
kế đến là 1,0% và nhỏ nhất là 0,5% lần lượt tương 
ứng là 15,0 ± 0,00 mm; 14,0 ± 0,00 mm và 12,7 
± 0,58 mm. So với thuốc kháng sinh thương mại 
thì tương đương với Flophenicol và nhỏ hơn 
Doxycyline lần lượt là 15,3 ± 0,56 mm và 21,3 
± 1,16 mm. Khi so sánh ĐKTB vòng vô khuẩn 
của các thuốc kháng sinh thương mại với ĐKTB 
chuẩn thì cho thấy Flophenicol ở mức trung bình 
nhạy và có dấu hiệu kháng thuốc; trong khi đó 
kháng sinh Doxycyline vẫn nhạy rất cao (Bảng 1). 

Kết quả kháng sinh đồ trong nghiên cứu này 
cũng có nhiều khác biệt so với các nghiên cứu 
trước đó. Chẳng hạn, ĐKTB vòng vô trùng trong 
nghiên cứu này tương đương với nghiên cứu của 
Lê Minh Khôi và cs. (2018) và trên cùng một tác 
nhân gây bệnh là vi khuẩn Aeromonas schubertii. 
Kết quả của nhóm tác giả Lê Minh Khôi và cs.  
(2018) ghi nhận rằng ở các nồng độ 250 ppm,  
125 ppm, 62,5 ppm đều được ghi nhận là có 
khả năng kháng khuẩn với đường kính vòng vô 
trùng lần lượt là 20,83 ± 0,76 mm, 16 ± 0,00 mm,  
14 ± 1,00 mm. Trong khi đó ĐKTB vòng vô khuẩn 
lớn nhất trong nghiên cứu này chỉ 15 mm ở nồng 

độ 1,5% tương ứng 15.000 ppm. Ngược lại, ở một 
nghiên cứu khác về dịch chiết cỏ mực đối với vi 
khuẩn Enterobacter cloacae lại ghi nhận rằng ở 
nồng độ chỉ 32 ppm nhưng cho đường kính vòng 
vô khuẩn rất lớn từ 14,3 - 26 mm (Đái Xuân Trang 
và Võ Thị Tú Anh, 2016).

Hoạt tính kháng khuẩn của cỏ mực trên các 
chủng vi khuẩn thử nghiệm cũng không giống 
nhau. Cỏ mực đều có khả năng tác động đến các vi 
khuẩn gây bệnh trên cá như Edwardsiella ictaluri, 
Edwardsiella tarda và Aeromonas hydrophila, tương 
ứng với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) là 256 - 
512 μg/mL, kế đến 512 μg/mL và 256 - 512 μg/mL 
(Huỳnh Kim Diệu và Lê Thị Loan Em, 2011). 
Ngoài ra, cũng có nghiên cứu so sánh về hoạt 
tính kháng khuẩn của các phần thân, lá và rễ của 
cỏ mực. Theo kết quả xác định hoạt tính kháng 
khuẩn của các loại cao chiết từ rễ, thân và lá cây 
cỏ mực với methanol cho thấy rằng cao chiết từ 
thân và lá ở nồng độ 32 µg/mL cho kết quả vòng 
kháng khuẩn đạt từ 25,5 - 26 mm, lớn hơn so với 
cao chiết từ rễ chỉ có 14,3 mm (Đái Xuân Trang và 
Võ Thị Tú Anh, 2016). Trên thực tế khi trộn dịch 
chiết cỏ mực vào thức ăn để tăng tỉ lệ sống và kích 
thích miễn dịch tự nhiên cho cá rô phi chỉ với 
liều 1% đã có hiệu quả. Theo kết quả nghiên cứu 
của Christybapita et al. (2007) cho thấy dịch chiết 
từ lá cây cỏ mực khi cho cá rô phi (Oreochromis 
mossambicus) ăn có tác dụng kích thích miễn 
dịch không đặc hiệu chỉ sau 1 tuần cho ăn với liều 

Hình 3. Kết quả giải mã trình tự gen của vi khuẩn gây bệnh gan, thận mủ trên cá Lóc
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1% và làm tăng tỷ lệ sống lên 75% chỉ sau 2 tuần 
cho ăn. Qua đó, cho thấy rằng dịch chiết xuất từ lá 
của cây cỏ mực có tác dụng tăng cường các phản 
ứng miễn dịch không đặc hiệu và khả năng kháng 
bệnh xuất huyết do vi khuẩn A. hydrophila gây ra 
trên cá rô phi. 

Kết hợp kết quả kháng sinh đồ của nghiên cứu 
này với các kết quả nghiên cứu trước đó và kết 
quả thống kê từ bảng 1 thì nồng độ dịch chiết cỏ 
mực 1,5% là thích hợp nhất để khuyến cáo người 
nuôi có thể ứng dụng dịch chiết cỏ mực để phòng 
và trị bệnh cho cá lóc giống. Kết quả từ bảng 1 
cho thấy rằng ở 3 mức nồng độ sử dụng dịch chiết 
cỏ mực thì nồng độ 1,5% có giá trị ĐKTB vòng vô 
khuẩn khác biệt so với nồng độ 0,5% (p < 0,05) 
và không khác biệt với nồng độ 1% (p > 0,05).  

Tuy nhiên, ĐKTB vòng vô khuẩn của nồng độ 
1,5% là lớn nhất và tương đương với ĐKTB vòng 
vô khuẩn của kháng sinh thương mại Flophenicol 
(p > 0,05).
Bảng 1. Kết quả thống kê ĐKTB vòng vô khuẩn 

của cỏ mực và thuốc kháng sinh thương mại

STT Nồng độ (%) ĐKTB (mm)
1 NT1 - 0,5 12,7c ± 0,58
2 NT2 - 1,0 14,0 bc ± 0,00
3 NT3 - 1,5 15,0 b ± 0,00
4 NT4 - Doxycyline 21,3 a ± 1,16
5 NT5 - Flophenicol 15,3 b ± 0,58

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các số có chữ theo sau khác 
nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Hình 4. Kết quả kháng sinh đồ của dịch chiết cỏ mực đối với vi khuẩn Aeromonas schubertii
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3.4. Kết quả tỉ lệ sống và hiệu quả phòng bệnh 
của dịch chiết cỏ mực đối với cá lóc giống bệnh 
gan, thận mủ

Kết quả cho thấy rằng sau khi tiêm cảm nhiễm 

vi khuẩn gây bệnh một số cá có biểu hiện choáng 
và lờ đờ, nhưng sau 10 phút thì cá hoạt động trở 
lại bình thường. Sau 7 ngày theo dõi về tỉ lệ sống 
và giá trị RPS cho kết quả ghi trong bảng 1.

Bảng 1. Kết quả thống kê hiệu quả phòng bệnh của dịch chiết cỏ mực 1,5%

STT NT TLS (%) RPS (%)
1 NT1 83,3 a ± 3,33 54,6 ± 15,75
2 NT2 80,7 a ± 3,33
3 NT3 63,3 b ± 3,33

P-value      0,001

Ghi chú: Trên cùng một cột các chữ số mang cùng chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Tỉ lệ sống của cá lóc giống ở nghiệm thức 
cho ăn dịch chiết cỏ mực 1,5% đạt 83,3% ± 3,33 
tương đương với đối chứng âm 80,7% và khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) nhưng lại 
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng 
dương chỉ 63,3% ± 3,33 (p < 0,05). Đồng thời, giá 
trị RPS-Hiệu quả sử dụng dịch chiết cỏ mực đạt  
54,6% ± 15,75 (Bảng 1). Như vậy, với giá trị RPS 
đạt được có thể sử dụng nồng 1,5% để phòng bệnh 
cho cá lóc giống. Bởi theo Amend (1981), giá trị  
RPS > 50% đã mang lại hiệu quả cao và có thể 
khuyến cáo sử dụng.

Kết quả tỉ lệ trong nghiên cứu này cao hơn kết 
quả nghiên cứu của Christybapita et al. (2007) 
khi cho cá rô phi (Oreochromis mossambicus) ăn 
thức ăn có bổ sung dịch chiết từ lá cây cỏ mực 
đã làm tăng tỷ lệ sống lên 75% chỉ sau 2 tuần cho 
ăn. Đồng thời, hiệu quả làm tăng tỉ lệ sống của 
dịch chiết cỏ mực cũng cao hơn so với hiệu quả 
của dịch tỏi trong phòng bệnh tôm chết sớm ở 
tôm thẻ chân trắng. Cụ thể, kết quả gần đây của 
Nguyễn Thị Hạnh và cs. (2021) đã cho thấy rằng tỉ 
lệ sống của tôm thẻ chân trắng được nâng lên đến 
53% khi cho ăn thức ăn có trộn 15 mL dịch tỏi lên 
men/kg thức ăn/ngày, trong vòng 10 ngày.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Kết quả chiết xuất dịch chiết cỏ mực theo quy 
trình nhận được hiệu suất tương đối cao là 7,93%. 
Kết quả phân lập và định vi khuẩn gây bệnh gan 
thận mủ trên cá lóc giống là vi khuẩn Aeromonas 

schubertii. Kết quả kháng sinh đồ cho đường kính 
vòng vô trùng lớn nhất ở nồng độ 1,5% đối với 
vi khuẩn Aeromonas schubertii. Kết quả bổ sung 
dịch chiết cỏ mực vào thức ăn cho cá lóc giống 
trong thời gian 14 ngày liên tục có khả năng 
phòng bệnh hiệu quả và làm tăng tỉ lệ sống của 
cá lóc so với các nghiên cứu trước đó. Do đó, có 
thể khuyến cáo sử dụng dịch chiết cỏ mực nồng 
độ 1,5% để phòng bệnh gan, thận mủ trên cá lóc 
giống hiện nay.

4.2. Đề nghị

Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự hiệu 
quả của dịch chiết cỏ mực đối với vi khuẩn A. 
schubertii gây bệnh gan, thận mủ trên cá lóc 
giống. Do đó, sử dụng kết quả nghiên cứu này để 
làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo tại hộ 
nuôi.
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 Evaluation of antimicrobial potential of extracts from Eclipta alba against bacteria 
causing snakehead (Channa striata) bacillary necrosis disease 

at An Giang province
Nguyen Thi Thuy Hang, Trinh Thi Lan, 

Nguyen Huu Yen Nhi, Nguyen Thi Bich Hanh

Abstract
Bacteria causing internal white spot disease in snakehead fish fingerling (Channa striata) in An Giang province 
have typical clinical signs as whitish nodules in the liver, spleen and kidney. On tryptic soya agar, the bacteria have 
small pale yellow colonies, after incubating at 28°C for 24-36 hours, negative Gram and short rod-shaped, motile, 
catalase and oxidase positive. Based on morphological, physiological, biochemical and genetic sequencing results, 
Aeromonas schubertii species were identified. The result of the antibacterial activity of extracts from Eclipta alba for 
Aeromonas schubertii with 0.5%; 1.0% and 1.5% dosage showed that all concentrations had antagonism compared 
with the control. The average diameter of inhibition ring was largest at a concentration of 1.5%; followed by 1.0% and 
0.5%, respectively, such as 15.0 ± 0.00 mm; 14,0 ± 0.00 mm and 12.7 ± 0.58 mm. At the concentration of 1.5%, the 
survival rate of snakehead fish was 83.3% ± 3.33 and the RPS value was 54.5% ± 15.75.
Keywords: Channa striata, Aeromonas schubertii, Eclipta alba, internal white spot disease, antimicrobial activity
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SỰ HIỆN DIỆN CỦA LOÀI Aeromonas spp. Ở CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT
VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CÁC KIỂU HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘC LỰC 

CỦA CHỦNG Aeromonas hydrophila 
Lê Thị Thu Thảo1, Vũ Thị Thanh Hương1, Bùi Nguyễn Chí Hiếu1, 

Hồ Phú Khánh2, Phan Đỗ Trọng Nghĩa3, Ngô Huỳnh Phương Thảo1,*

TÓM TẮT
Aeromonas spp. là các tác nhân gây bệnh chính trong thủy sản, tuy nhiên việc định danh loài Aeromonas 

spp. bằng phương pháp PCR hiện chưa có độ chính xác cao. Bằng phương pháp giải trình tự gen gyrB, 40% 
chủng Aeromonas spp. trong tổng số 77 chủng được phân lập từ cá tra bị xuất huyết là chủng A. hydrophila và 
49% số chủng khảo sát là A. dhakensis. Điều này cho thấy, dịch xuất huyết ở ao nuôi cá tra không chỉ bởi tác 
nhân chính A. hydrophila gây ra mà còn có sự hiện diện của A.dhakensis. Trong 332 chủng Aeromonas spp. 
khảo sát, 83 chủng A. hydrophila độc lực cao (vAh) và 03 chủng A. hydrophila không có độc lực (non-vAh) 
được phát hiện. Khi so sánh một số yếu tố kiểu hình liên quan đến độc lực của hai nhóm này, nhóm vAh có 
hoạt tính exoprotease cao hơn so với nhóm non-vAh, trong khi đó khả năng bơi sau 48 h ủ của nhóm non-vAh 
mạnh hơn so với nhóm vAh. Khả năng tạo màng sinh học biofilm và khả năng dịch chuyển bề mặt của hai 
nhóm chủng không có sự khác nhau. 

Từ khóa: Cá tra, bệnh xuất huyết, Aeromonas spp., gyrB, biofilm, exoprotease
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